CÔNG TY ………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………
 
BẢNG LƯƠNG THÁNG …/2025
 
Ghi chú mức trích đóng các khoản bảo hiểm theo quy định hiện hành:
- NLĐ đóng: BHXH 8%, BHYT 1.5%, BHTN 1%
- NSDLĐ đóng: BHXH 17.5%, BHYT 3%, BHTN 1%, KPCĐ 2%
 
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Lương cơ bản
	Phụ cấp
	Tổng thu nhập
	BHXH NLĐ (8%)
	BHYT NLĐ (1.5%)
	BHTN NLĐ (1%)
	BHXH NSDLĐ (17.5%)
	BHYT NSDLĐ (3%)
	BHTN NSDLĐ (1%)
	KPCĐ NSDLĐ (2%)
	Tổng trừ NLĐ
	Thực nhận

	1
	Nguyễn A
	Kế toán
	7000000
	500000
	7500000
	560000
	105000
	75000
	1312500
	225000
	75000
	150000
	740000
	6760000

	2
	Trần B
	Nhân sự
	6500000
	400000
	6900000
	520000
	97500
	69000
	1128750
	195000
	69000
	130000
	686500
	6213500


 
[bookmark: _GoBack]TP. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng … năm 2025
 
	Người lập bảng
(Ký, ghi rõ họ tên)
	Giám đốc
(Ký, ghi rõ họ tên)
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NSDLĐ đóng: BHXH 17.5%, BHYT 3%, BHTN 1%, KPCĐ 2%
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CÔNG TY  … … … … … … … … … … … … ….   Đ ? a ch ? :  … … … … … … … … … … … … … … … …       B ? NG LƯƠNG THÁNG  … /2025          Ghi chú m ? c trích đóng các kho ? n b ? o hi ? m theo quy đ ? nh hi ? n hành:      -   NLĐ đóng: BHXH 8%, BHYT 1.5%, BHTN 1%      -   NSDLĐ đóng: BHXH 17.5%, BHYT 3%, BHTN 1%, KPCĐ 2%      

S T T  H ?   và  tê n  C h ? c  v ?  Lư ơn g  cơ  b ? n  Ph ?   c ? p  T ? ng  thu  nh ? p  B H X H  N L Đ  (8 % )  B H Y T  N L Đ  (1. 5 % )  B H T N  N L Đ  (1 % )  BH X H  NS DL Đ  (17 .5 %)  B H YT  NS DL Đ  (3 %)  B H TN  NS DL Đ  (1 %)  KP C Đ  NS DL Đ  (2 %)  T ? ng  tr ?   N L Đ  Th ? c  nh ? n  

1  Ng uy ? n  A  K ?   to án  70 00 00 0  50 00 00  75 00 00 0  56 00 00  10 50 00  75 00 0  13 12 50 0  22 50 00  75 00 0  15 00 00  74 00 00  67 60 00 0  

2  Tr ? n  B  N hâ n  s ?  65 00 00 0  40 00 00  69 00 00 0  52 00 00  97 50 0  69 00 0  11 28 75 0  19 50 00  69 00 0  13 00 00  68 65 00  62 13 50 0  

    TP. H ?   Chí Minh, ngày  …    tháng  …   năm 2025      

